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1 21SCMT1.001 Nguyễn Khánh Hoàng 22/10/1995 Tp. HCM Nam

2 21SCMT1.002 Lâm Chí Hùng 19/06/2006 Tp. HCM Nam

3 21SCMT1.003 Nguyễn Hữu Nhân 13/08/2006 Tp. HCM Nam

4 21SCMT1.007 Nguyễn Hoàng Long 14/08/2003 Nam

5 21SCMT1.008 Nguyễn Minh Quang 26/03/1998 Tp. HCM Nam

6 21SCMT1.009 Nguyễn Trọng Vinh 30/12/1999 Nam

7 21CĐL2.002 Trần Công Danh 09/05/2006 Tp. HCM Nam

8 21CNO2.180 Trần Minh Khang 22/04/2006 Tp. HCM Nam

9 21SCMT2.001 Chu Trần Quốc Dũng 14/07/2000 Sóc Trăng Nam

10 21SCMT2.002 Huỳnh Tiến Phát 21/07/2006 Nam

11 21SCMT2.003 Lữ Mạnh Tiến 05/05/2005 Tp. HCM Nam

12 21SCMT2.005 Phạm Ngọc Thành 29/11/2006 Tp. HCM Nam

13 21SCMT2.006 Nguyễn Cao Thắng 07/03/2005 Nam

14 21SCMT2.007 Lâm Chí Hằng 10/10/2006 Tp. HCM Nam

15 21SCMT2.008 Đỗ Xuân Hòa Hưng 20/04/2006 Tp. HCM Nam

16 21SCMT2.009 Hà Vĩ Kiệt 12/01/2006 Tp. HCM Nam

17 21SCMT2.010 Ngô Lê Quốc Khánh 11/08/2004 Tiền Giang Nam

18 21SCMT2.011 Trần Hoàng Phúc 15/03/2006 Tp. HCM Nam

19 21SCMT2.012 Phan Nhựt Hải Đăng 09/06/2006 Bến Tre Nam

20 21SCMT2.013 Nguyễn Lê Minh Lâm 31/01/2005 Tp. HCM Nam

21 21SCMT2.014 Ngô Chí Lương 03/03/2006 Tp. HCM Nam

22 21SCMT2.015 Lý Hoài Nam 25/07/1994 Tp. HCM Nam

23 21SCMT2.016 Lý Trấn Quyền 13/03/2006 Tp. HCM Nam

24 21SCMT2.017 Nguyễn Phúc Toàn 24/07/2006 Tp. HCM Nam

25 21SCMT2.018 Tiêu Khải Tuấn 22/06/2006 Tp. HCM Nam

26 21SCMT2.019 Lê Toàn Thành 28/11/2006 Tp. HCM Nam

27 21SCMT2.021 Nguyễn Tấn Trung 27/09/2006 Tp. HCM Nam

28 21SCMT2.022 Lư Sỹ Anh 19/08/2006 Tp. HCM Nam

29 21SCMT2.023 Vòng Tuấn Lạc 21/08/2006 Tp. HCM Nam
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30 21SCMT2.024 Cao Hoàng NguyênKhang 10/04/2006 Tp. HCM Nam

31 21SCMT2.025 Phạm Trường Vũ 18/09/2006 Tiền Giang Nam

32 21SCMT2.026 Phan Tuấn An 21/05/2005 Tp. HCM Nam

33 21SCMT2.029 Trần Phước Lợi 15/03/2006 Tp. HCM Nam

34 21SCMT2.030 Huỳnh Quốc Bảo 19/05/2003 Tp. HCM Nam

35 21SCMT2.031 Võ Minh Bảo 12/2/2002 Thừa Thiên Huế Nam

36 21SCMT2.032 Nguyễn Đăng Quang 17/12/2002 Tp. HCM Nam

37 21SCMT2.026.Q6 Trần Tuấn Anh 08/12/2006 Đồng Tháp Nam

38 21SCMT2.027.Q6 Võ Minh Gia Bảo 30/09/2006 Tp. HCM Nam

39 21SCMT2.028.Q6 Ngụy Đình Giang 19/06/2006 Bắc Giang Nam

40 21SCMT2.030.Q6 Nguyễn Quí Hoài 20/06/2002 Kiên Giang Nam

41 21SCMT2.031.Q6 Phan Đỗ Huy 10/05/2006 Bến Tre Nam

42 21SCMT2.032.Q6 Trần Quốc Khang 18/01/2006 Tp. HCM Nam

43 21SCMT2.034.Q6 Trần Văn Nghĩa 09/09/2006 Tp. HCM Nam

44 21SCMT2.035.Q6 Lê Hoàng Khôi Nguyên 24/09/2002 Hà Nội Nam

45 21SCMT2.037.Q6 Từ Tuấn Quy 01/09/2006 Tp. HCM Nam

46 21SCMT2.038.Q6 Dương Hoàng Thái 12/03/2006 Tp. HCM Nam

47 21SCMT2.039.Q6 Nguyễn Quốc Thái 13/01/2006 Tp. HCM Nam

48 21SCMT2.041.Q6 Trần Khắc Trường Vinh 22/05/2006 Tp. HCM Nam

49 21SCMT2.042.Q6 Tiết Ngọc Quí 09/04/2006 Long An Nam
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